
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 491 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

06/01/20053. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT CAO CẤP THÀNH 
ĐẠT "CẤP LẠI MÃ SỐ DOANH NGHIỆP TỪ ĐKKD SỐ: 0102015691 DO 
PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP 

NGÀY 06/01/2005"

0101596082

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
NỘI THẤT CAO CẤP THÀNH ĐẠT "CẤP LẠI MÃ SỐ DOANH NGHIỆP TỪ 
ĐKKD SỐ: 0102015691 DO PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP NGÀY 06/01/2005"
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT HIGH - QUALITY INTERIOR 
PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH DAT INTERPRO CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật.
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công ty 
kinh doanh;
Buôn bán ô tô cũ mới, xe máy, các loại máy công nghiệp;
Kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy, các loại máy công nghiệp;
Sản xuất, mua bán gia công cơ khí, kim khí, phôi thép, thép 
ống, các loại thép dùng trong công nghiệp, dân dụng, cửa hoa, 
cửa xếp, cửa cuốn tự động, hàng nhôm kính, hàng mỹ thuật 
công nghiệp;
Đại lý giao nhận vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế;
Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống (không bao 
gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
Mua bán lắp đặt thiết bị nội, ngoại thất;
Sản xuất và buôn bán thiết bị phục vụ ngành giáo dục;
Sản xuất, buôn bán đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ (Trừ các 
loại gỗ Nhà nước cấm);
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ 
lợi (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ôtô 
theo hợp đồng, cho thuê xe ô tô du lịch (trừ xe buýt, xe taxi);
Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo trì sản phẩm, trang thiết bị linh 
kiện điện tử, tin học, điện lạnh, điện gia dụng, điện máy công 
nghiệp, máy vi tính, hàng gia dụng, máy văn phòng, thiết bị 
viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng);
Sản xuất, mua bán các loại bao bì;
Sản xuất, mua bán hạt nhựa, nguyên vật liệu ngành nhựa;
Môi giới thương mại;
Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội, ngoại 
thất công trình;
Mua bán, sản xuất, xuất nhập khẩu hàng nội thất;

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TUẤN ĐẠT

491 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, 
Quận Long Biên, Hà 
Nội, Việt Nam

4.000.000.000 80,00 012025304

2Phạm Thị 
Thúy Hằng

491 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, 
Quận Long Biên, Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 20,00 012022000

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN TUẤN ĐẠT Nam

27/10/1979 Kinh Việt Nam

012025304
12/08/2009 Công an Hà Nội

491 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
491 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
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